KẾ HOẠCH THÁNG 12
(Từ ngày 02/12 đến ngày 27/12/2024)

1. Phát triển thể chất:

	Chế độ sinh hoạt
	Giờ học
	Chủ đề

	- Trẻ kiểm soát được vận động

	- Đi dích dắc theo hiệu lệnh (HĐVCNT)
	
	

	- Trẻ biết phối hợp tay - mắt trong vận động

	- Ném và bắt bóng bằng hai tay với người đối diện khoảng cách xa 4m (HĐVCNT) (Chuẩn 1 – CS3)
	
	

	- Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp

	- Chạy chậm 100 – 120 m (HĐVCNT)
	- Bò vòng qua 5 – 6 điểm dích dắc
- Bật tách, khép chân qua 7 ô.
	

	- Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay – mắt trong một số hoạt động

	- Cắt theo đường cong của các hình đơn giản (Cái lá) (SHC) (Tháng 12)
	
	

	- Trẻ biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi để khỏe mạnh; uống nhiều nước ngọt, nước có gas, ăn nhiều đồ ngọt dễ béo phì không có lợi cho sức khỏe.

	- Cần ăn đầy đủ các loại thức ăn và được chế biến khác nhau, đặc biệt rau trái cây, sữa. (giờ ăn)
	
	

	- Trẻ thực hiện được một số việc đơn giản

	- Tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi quy định 

(SHC)
- Tự xúc ăn, làm vệ sinh (giờ ăn)
	
	

	- Trẻ biết sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo

	- Biết tự xúc ăn (giờ ăn)
- Biết tự múc cơm, canh, thức ăn. (giờ ăn)
	
	

	- Trẻ nhận biết một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống

	- Múc thức ăn vừa đủ, lấy nước vừa đủ uống (giờ ăn)

- Không chen lấn khi múc thức ăn. (giờ ăn)

- Biết chờ đến lượt khi tham gia vào các hoạt động: như múc cơm (Giờ học, giờ ăn)(Chuẩn 10 – CS47)
	
	

	- Trẻ có một số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh

	- Lựa chọn và sử dụng trang phục phù hợp với thời tiết: mặc áo ấm khi trời mưa- lạnh, mặc đồ thoáng mát khi trời nóng. (đón trẻ, giờ học) 

- Ích lợi của mặc trang phục phù hợp với thời tiết. (Giờ học - HĐVCTL) 

- Ra nắng đội mũ; đi tất, mặc áo ấm khi trời lạnh, mặc áo mưa khi trời mưa (SHC)

- Biết tự sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng ngăn nắp ngay ngắn (HĐVCTL)

- Biết vệ sinh phòng lớp (Đón trẻ)
	
	

	- Trẻ biết bàn là, bếp điện, bếp lò đang đun, phích nước nóng.... là những vật dụng nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần; không nghịch các vật sắc, nhọn.

	
	- An toàn cho mắt
	

	- Trẻ biết những nơi như: hồ, ao, bể chứa nước, giếng, bụi rậm... là nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần.

	
	- Bé không chơi ở những nơi nguy hiểm.
	

	- Trẻ thực hiện một số quy định ở trường, nơi công cộng về an toàn

	- Tham gia hoạt động học tập liên tục và không có biểu hiện mệt mỏi trong khoảng 30 phút (giờ học) (Chuẩn 4 –CS14)
	- Bé không chơi ở những nơi nguy hiểm.


	


2. Phát triển nhận thức:

	Chế độ sinh hoạt
	Giờ học
	Chủ đề

	- Trẻ tò mò tìm tòi, khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh như đặt câu hỏi về sự vật, hiện tượng

	- Một số hiện tượng thời tiết thay đổi theo mùa (HĐVCTL) 

- Thứ tự các mùa. (HĐVCTL) 

- Một vài đặc điểm, tính chất của sỏi (HĐVCTL) 
	
	

	- Trẻ biết làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận.

	
	- Làm thử nghiệm sự đổi màu của nước bắp cải tím 

- Làm thử nghiệm theo dõi nước chảy ra 

- Làm thử nghiệm sự đông đặc của nước
	

	- Trẻ biết phân loại các đối tượng theo những dấu hiệu khác nhau.

	
	- Phân loại các biển báo giao thông theo các dấu hiệu, đặc điểm

- Phân loại các trang phục theo thời tiết 
	

	- Trẻ thể hiện hiểu biết về đối tượng bằng các cách khác nhau.

	- Thực hiện một số công việc theo cách riêng của mình 

(HĐVCTL) (Chuẩn 28 – CS118)
- Thể hiện vai chơi trong trò chơi đóng vai theo chủ đề gia đình, trường học, bệnh viện …; mô phỏng vận động/ di chuyển/ dáng điệu các con vật (HĐVCTL)

- Thể hiện hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình … (HĐVCTL)
	
	

	- Trẻ nhận biết số đếm, số lượng

	- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng. (SHC) 

- Nhận biết các số từ 5-10 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự. (SHC) 
	- Thêm bớt trong phạm vi 7
- Tách – gộp trong phạm vi 7
	

	- Trẻ nhận biết hình dạng

	
	- Nhận biết tên các hình, hình khối
	

	- Trẻ nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian

	- Trẻ biết sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với vật làm chuẩn.  (Giờ học, HĐVCTL)
	
	

	- Trẻ nhận biết được một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh

	
	- Bé tìm hiểu Ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12
	

	- Dạy trẻ biết cách nhận biết về một số thiên tai của môi trường:

	- Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày (HĐVCNT)(Chuần 12 –CS57)
	
	


3. Phát triển ngôn ngữ:

	Chế độ sinh hoạt
	Giờ học
	Chủ đề

	- Trẻ hiểu nghĩa từ khái quát: phương tiện giao thông, động vật, thực vật, đồ dùng (đồ dùng gia đình, đồ dùng học tập,...).

	
	Truyện: 

- Ai đáng khen nhiều hơn  

- Sự tích hoa hồng
	 

	- Trẻ dùng được câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định, câu mệnh lệnh,…

	
	- Cặp từ trái nghĩa
	

	- Trẻ biết đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, ca dao …

	- Công cha như núi thái sơn ……. (SHC)

-  Làm nghề như bố (SHC)

- Bầu ơi thương lấy bí cùng…….(SHC)
	Bài thơ:  

- Chú bộ đội hành quân trong mưa


	- Chú bộ đội 



	- Trẻ biết kể chuyện có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện... trong nội dung truyện.

	- Biết kể lại truyện đã nghe theo trình tự (HĐVCTL) (Chuẩn 15 –CS71)
	
	

	- Trẻ biết điều chỉnh giọng nói phù hợp với ngữ cảnh

	- Điều chỉnh giọng nói phù hợp với tình huống và nhu cầu giao tiếp (Giờ học) (Chuẩn 16 –CS73)
	
	

	- Trẻ biết kể truyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân.

	- Kể chuyện theo đồ vật (HĐVCTL)
	
	

	- Trẻ biết nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái tiếng Việt

	
	Nhận biết:

-  Chữ đ – ê
	

	- Trẻ biết tô, đồ các nét chữ, sao chép một số ký hiệu, chữ cái, tên của mình.

	- Sao chép, đồ, tô chữ. (HĐVCTL)

- Biết viết tên của bản thân theo cách của mình (HĐVCTL) (Chuẩn 19 –CS89)

 - Thích viết ra những ý nghĩ của mình bằng nhiều loại ký hiệu: tranh vẽ, biển báo, nhãn mác, đồ vật, chữ viết. (SHC) 

- Đọc và viết được tên của mình (SHC) 
	
	


4. Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội:

	Chế độ sinh hoạt
	Giờ học
	Chủ đề

	- Trẻ nói được điều bé thích, không thích, những việc bé làm được và việc gì bé không làm được.

	- Đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân (HĐVCTL) (Chuẩn 7 – CS30)
	
	

	- Trẻ cố gắng tự hoàn thành công việc được giao.

	- Cố gắng thực hiện công việc đến cùng (HĐVCTL) (Chuẩn 8 – CS31)
	
	

	- Trẻ biết biểu lộ cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ.

	
	- Bé nói lời yêu thương Chú bộ đội
	- Chủ đề Chú bộ đội

	- Trẻ biết an ủi và chia vui với người thân và bạn bè.

	- Có nhóm bạn chơi thường xuyên. (HĐVCTL) (Chuẩn 10 – CS46)
	- Bé biết kiềm chế cảm xúc tức giận
	

	- Trẻ biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép.

	
	- Trẻ biết nói lời xin lỗi
	

	- Trẻ biết chú ý nghe khi cô, bạn nói, không ngắt lời người khác.

	- Lắng nghe ý kiến của người khác ( HĐVCTL) (Chuẩn 11 –CS48)
	
	

	- Trẻ biết chờ đến lượt.

	- Biết chờ đến lượt khi tham gia vào các hoạt động: như múc cơm (Giờ ăn) (Chuẩn 10 - CS47)
	
	

	- Trẻ biết lắng nghe ý kiến, trao đổi, thỏa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn.

	- Biết lắng nghe trao đổi ý kiến của mình với bạn bè (HĐVCTL)
	
	

	- Trẻ biết nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường (không xả rác bừa bãi, bẻ cành, hái hoa...).

	- Dạy trẻ biết nếu sự dụng túi nilon nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường (TCS) (Tháng 12)

- Dạy trẻ biết nhắc nhở mọi người hạn chế sự dụng túi nilon. (TCS) 

- Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hằng ngày (HĐVCNT)(Chuẩn 12 - CS57) (Tháng 12)

- Dạy trẻ biết cách hạn chế sự dụng túi nilon như sử dụng túi giấy. (TCS)

- Bé giặc túi nilon (HĐVCNT) 
	
	

	- Trẻ biết tiết kiệm trong sinh hoạt: tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng, khóa vòi nước sau khi dùng, không để thừa thức ăn.

	- Công dụng và lợi ích của nam châm (HĐVCTL) 
	
	


5. Phát triển thẫm mỹ:

	Chế độ sinh hoạt
	Giờ học
	Chủ đề

	- Trẻ biết tán thưởng, tự khám phá, bắt chước âm thanh, dáng điệu và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng.

	- Thể hiện cảm xúc (vui tươi, ngạc nhiên, hứng thú) trước vẻ đẹp của thiên nhiên và sản phẩm tạo hình. (HĐVCTL) (Chuẩn 22 –CS101)
	
	

	- Trẻ biết chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện

	- Bé nghe nhạc noel (HĐVCTL)
- Lý quạ kêu (giờ học)_
	- Bé nghe nhạc dân ca
	

	- Trẻ biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ...

	- Màu áo chú bộ đội (SHC)
	- Bài hát:

+ Bác đưa thư vui tính 

+ Chú bộ đội đi xa
	- Chủ đề chú bộ  đội

	- Trẻ biết vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa).

	- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp, tiết tấu, (nhanh, phối hợp, phối hợp) (Giờ học)
	
	

	- Trẻ biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm.

	- Bé trang trí cây thông (HĐVCTL)

- Bé trang trí từ những hình hình học (HĐVCTL)
	
	

	- Trẻ biết phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.

	
	- Bé cắt làm hoa, nơ, bướm từ túi nilon
	

	- Trẻ biết phối hợp các kỹ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối.

	
	- Bé nặn xe hơi
	

	- Trẻ biết phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.

	
	- Bé gấp lật thành nhiều sản phầm khác nhau 

- Bé gối quà
	- Chủ đề Chú bộ đội

	- Trẻ biết thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)

	- Biết sử dụng các vật liệu để làm 1 sản phẩm đơn giản (Giờ học) (Chuẩn 22 –CS102)

- Thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát hoặc bản nhạc (Giờ học) 
- Biết tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu mở tạo ra sản phẩm tạo hình. (Giờ học) 

- Nói được ý tưởng thể hiện trong sản phẩm tạo hình của mình. (Giờ học) 
	
	


